
 

 

SỞ GD & ĐT HẢI PHÒNG 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN 
 

 

Số: 97/QĐ-THPTNK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Vĩnh Bảo, ngày 24 tháng 7 năm 2024 

       

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng cán bộ, giáo viên và các bộ phận có đóng góp vào quá 

trình ôn thi và đạt thành tích chung trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 

 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN 

 

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT, ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, 

trường trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học;  

Căn cứ vào Quy chế chi tiêu nội bộ của trường THPT Nguyễn Khuyến; 

Căn cứ vào Nghị quyết của Đảng uỷ và Ban giám hiệu trường THPT Nguyễn 

Khuyến về việc đánh giá, ghi nhận các cá nhân có thành tích trong kỳ thi tốt nghiệp 

trung học phổ thông năm 2024; 

Căn cứ vào kết quả và thành tích đã đạt được của các cá nhân và tập thể 

trong công tác ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024; 

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng thi đua - khen thưởng nhà trường và 

Văn phòng trường THPT Nguyễn Khuyến. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Khen thưởng cho cán bộ, giáo viên và các bộ phận có đóng góp vào 

thành tích chung trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 (Có danh 

sách kèm theo); 

 Điều 2. Kinh phí khen thưởng được trích từ nguồn kinh phí hỗ trợ hoạt động 

giáo dục và ôn thi tốt nghiệp; Mức tiền thưởng ghi trong danh sách đính kèm; 

Điều 3. Các bộ phận có liên quan như: Hội đồng thi đua, khen thưởng, Ban 

chuyên môn, kế toán, tài vụ và các cá nhân có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 
 

 

 

Phạm Huy Hùng 



 

 

SỞ GD & ĐT HẢI PHÒNG 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH 

Khen thưởng lớp chủ nhiệm đỗ tốt nghiệp đạt 100% 

trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 

(Kèm theo Quyết định số: 97/QĐ-THPTNK ngày 24 tháng 7 năm 2024 

 của Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Khuyến) 

 

STT Họ và tên Lớp Mức thưởng Ghi chú 

1  Trần Văn Chung 12A1 1.000.000  

2  Vũ Văn Thắng 12A2 1.000.000  

3  Trần Thị Ngoan 12A3 1.000.000  

4  Lê Thị Quyên 12A4 1.000.000  

5  Phạm Thị Xuyến 12A5 1.000.000  

6  Nguyễn Thị Nhung 12A6 1.000.000  

7  Hoàng Roãn Tuấn 12A7 1.000.000  

8  Trần Thị Huế 12A8 1.000.000  

9  Vũ Thành Trung 12A9 1.000.000  

 

Danh sách trên gồm có 09 người. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SỞ GD & ĐT HẢI PHÒNG 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 

Khen thưởng giáo viên ôn thi đạt chất lượng vượt trung bình cấp trường 

trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024  

(Kèm theo Quyết định số: 97/QĐ-THPTNK ngày 24 tháng 7 năm 2024 

 của Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Khuyến) 

 

STT Họ và tên Môn Mức thưởng Ghi chú 

1 Phạm Bá Thịnh Toán 300.000  

2 Phạm Thị Liên Toán 300.000  

3 Nguyễn Mạnh Hoàng Ngữ văn 300.000  

4 Phạm Thị Minh Hường Ngữ văn 300.000  

5 Nguyễn Thị Kim Oanh Tiếng Anh 300.000  

6 Quách Thị Hồi Tiếng Anh 300.000  

7 Nguyễn Thị Nhung Tiếng Anh 300.000  

8 Vũ Thị Thêm Tiếng Anh 300.000  

9 Trần Văn Chung Vật lý 300.000  

10 Trần Thị Thúy Hà Hóa học 300.000  

11 Phạm Thị Hồng Nhung Sinh học 300.000  

12 Nguyễn Văn Hà Địa lý 300.000  

13 Nguyễn Thị Lý Lịch sử 300.000  

14 Trần Thị Huế GDCD 300.000  

 

Danh sách trên gồm có 14 người 

  

 

 

 

 



 

 

SỞ GD & ĐT HẢI PHÒNG 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH 

Khen thưởng giáo viên ôn thi đạt chất lượng vượt trung bình toàn quốc 

trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 

(Kèm theo Quyết định số: 97/QĐ-THPTNK ngày 24 tháng 7 năm 2024 

 của Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Khuyến) 

 

STT Họ và tên Môn Mức thưởng Ghi chú 

1 Phạm Bá Thịnh Toán 400.000  

2 Nguyễn Mạnh Hoàng Ngữ văn 400.000  

3 Phạm Thị Hương Ngữ văn 400.000  

4 Hoàng Roãn Tuấn Ngữ văn 400.000  

5 Trần Thị Ngoan Ngữ văn 400.000  

6 Phạm Thị Minh Hường Ngữ văn 400.000  

 

Danh sách trên gồm có 06 người 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SỞ GD & ĐT HẢI PHÒNG 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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DANH SÁCH  

Khen thưởng giáo viên ôn thi đạt chất lượng vượt trung bình thành phố 

trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 

(Kèm theo Quyết định số: 97/QĐ-THPTNK ngày 24 tháng 7 năm 2024 

 của Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Khuyến) 

 

TT Họ và tên Môn Mức thưởng Ghi chú 

1  Phạm Bá Thịnh Toán 500.000  

2  Phạm Thị Minh Hường Ngữ văn 500.000  

 

 Danh sách trên gồm có 02 người 
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DANH SÁCH 

Khen thưởng giáo viên ôn thi có học sinh đạt điểm 10 

trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 

(Kèm theo Quyết định số: 97/QĐ-THPTNK ngày 24 tháng 7 năm 2024 

 của Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Khuyến) 

 
 

TT Họ và tên Môn Mức thưởng Ghi chú 

1.  Trần Thị Huế GDCD 400.000  

 

Danh sách gồm có 01 người 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SỞ GD & ĐT HẢI PHÒNG 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 

Khen thưởng công tác quản lý, chỉ đạo ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024 

(Kèm theo Quyết định số: 97/QĐ-THPTNK ngày 24 tháng 7 năm 2024 

 của Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Khuyến) 

 
 

TT Họ và tên Chức vụ Mức thưởng Ghi chú 

1  Phạm Huy Hùng Hiệu trưởng 1.000.000  

2  Hà Đức Huy Phó Hiệu trưởng 500.000  

3  Trần Châu Hoàn Phó Hiệu trưởng 500.000  

 
 

Danh sách trên gồm có 03 người 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SỞ GD & ĐT HẢI PHÒNG 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH 

Chi bồi dưỡng công tác quản lý và hỗ trợ ôn thi tốt nghiệp  

trung học phổ thông năm 2024 

(Kèm theo Quyết định số: 97/QĐ-THPTNK ngày 24 tháng 7 năm 2024 

 của Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Khuyến) 

 

1. Tập thể:  
 

TT Đơn vị Mức thưởng Ghi chú 

1  Ban Thường vụ Đoàn trường 500.000  
 

 

2. Cá nhân:  
 

TT Họ và tên Chức vụ Số tiền Ghi chú 

1  Phạm Thị Hồng Diên Bí thư Đoàn 500.000  

2  Trần Viết Bằng Phó Bí thư Đoàn 300.000  

3  Nguyễn Thị Hải Phó Bí thư Đoàn 300.000  

4  Đào Thị Nhung Giáo viên 300.000  

5  Phạm Thị Hồng Nhung Giáo viên 300.000  

 

Danh sách trên gồm có 05 người 
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